NỘI QUY HOẠT ĐỘNG
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CÁC VỤ KIỆN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

(thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam)

A. Phạm vi áp dụng
Nội quy này quy định về cách thức làm việc, vận hành của Hội đồng tư vấn các vụ kiện thương mại quốc tế (Hội đồng), Ban Hỗ trợ kỹ thuật và Ban Thư ký của Hội đồng cũng như mối quan hệ giữa Hội đồng với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp liên quan.
Các hoạt động được đề cập trong Nội quy này phải thuộc hoặc có liên quan đến các chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn.
B. Quy chế họp
Hội đồng họp thường xuyên và bất thường theo thư mời của Ban Thư ký.
Hội đồng họp thường xuyên một năm một lần. Tại phiên họp thường xuyên, Hội đồng sẽ:

(i) Quyết định kế hoạch hoạt động hàng năm của Hội đồng

(ii) Thảo luận các kết quả hoạt động của Hội đồng và tác động đối với cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội trong năm đã qua và phương hướng hoạt động năm tiếp theo của Hội đồng;

(iii) Xác định các kiến nghị/khuyến nghị liên quan của Hội đồng đối với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và/hoặc đối với các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan.
Hội đồng họp bất thường theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng để giải quyết những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng mà Chủ tịch Hội đồng thấy cần thiết phải triệu tập họp.

Các cuộc họp của Hội đồng có thể có sự tham gia của đại diện hiệp hội doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp, các chuyên gia và các đơn vị liên quan nếu cần thiết theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng.
Ban Thư ký chuẩn bị cơ sở vật chất và nội dung cho các cuộc họp của Hội đồng.
C. Quy trình tư vấn, hỗ trợ hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp trong một vụ việc

Bước 1 – Tiếp nhận yêu cầu tư vấn
Trên cơ sở đề nghị của hiệp hội doanh nghiệp và/hoặc các doanh nghiệp, theo sáng kiến của thành viên Hội đồng/Ban hỗ trợ kỹ thuật/chuyên gia khác hoặc theo sáng kiến của mình, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam gửi yêu cầu tư vấn đến Ban Thư ký của Hội đồng.
Ban Thư ký phân tích, làm rõ các yêu cầu tư vấn, xác định lộ trình triển khai việc tư vấn, gửi Thông báo vụ việc và lần lượt gửi các yêu cầu tư vấn cụ thể trong từng giai đoạn đến các thành viên Hội đồng, nếu có.
Bước 2 – Xác định định hướng xử lý vụ việc
Sau khi nhận được Thông báo vụ việc, các thành viên Hội đồng cho ý kiến về định hướng xử lý vụ việc, các chỉ đạo về công việc cần thực hiện và gợi ý về 03 thành viên Ban hỗ trợ kỹ thuật phù hợp cho vụ việc liên quan. Ý kiến của Hội đồng phải được gửi bằng văn bản cho Ban Thư ký trong thời hạn quy định.
Bước 3 – Phân tích và đề xuất phương án tư vấn
Trên cơ sở phản hồi của Hội đồng về định hướng xử lý vụ việc, chỉ đạo công việc và gợi ý thành viên Ban hỗ trợ kỹ thuật cho vụ việc, Ban Thư ký xác định nhóm 03 thành viên Ban Hỗ trợ kỹ thuật chịu trách nhiệm trong vụ việc liên quan và các yêu cầu cụ thể về công việc đối với nhóm này. 
Ban Thư ký gửi công văn đến các thành viên Ban Hỗ trợ được lựa chọn, nêu rõ yêu cầu cụ thể đối với nhóm hỗ trợ và thời hạn gửi khuyến nghị tư vấn. Thủ tục này có thể được thực hiện nhiều lần, theo từng giai đoạn của vụ việc và lộ trình tư vấn.
Nhóm thành viên Ban Hỗ trợ được lựa chọn tiếp nhận yêu cầu tư vấn vụ việc từ Ban Thư ký, thực hiện việc phân tích tình huống và các yếu tố chính trị, kinh tế, kỹ thuật liên quan và đưa ra khuyến nghị về cách thức tư vấn của Hội đồng. Trong quá trình này, nếu cần thiết, Ban Thư ký có thể tổ chức các buổi họp giữa Hội đồng, nhóm thành viên Ban Hỗ trợ kỹ thuật chịu trách nhiệm trong vụ việc, hiệp hội, nhóm doanh nghiệp và các đơn vị liên quan khác để cung cấp thêm thông tin, thảo luận về tình hình và phương pháp tiếp cận. Khuyến nghị của nhóm thành viên Ban Hỗ trợ kỹ thuật phải được gửi bằng văn bản về Ban Thư ký trong thời hạn đã định. Thủ tục này có thể được thực hiện nhiều lần, theo từng giai đoạn của vụ việc và lộ trình tư vấn.

Bước 4 – Kết quả tư vấn

Trên cơ sở khuyến nghị của nhóm thành viên Ban hỗ trợ được lựa chọn cho vụ việc, Ban Thư ký tổng hợp, soạn dự thảo Bản Tư vấn gửi Hội đồng Tư vấn. Dự thảo nêu rõ các tư vấn cụ thể về:
(i) hoạt động Hiệp hội, nhóm doanh nghiệp cần thực hiện và các yêu cầu đối với hoạt động đó, nếu có; 
(ii) chủ thể chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện từng hoạt động; 

(iii) hình thức hỗ trợ của Hội đồng đối với từng hoạt động; 

(iv) khuyến nghị về các đối tác, chủ thể hỗ trợ khác mà Hiệp hội, nhóm doanh nghiệp cần đề xuất phối hợp; 
(v) các ý kiến khác nhau của nhóm thành viên Ban hỗ trợ kỹ thuật, nếu có.
Các thành viên Hội đồng cho ý kiến về từng điểm trong dự thảo Bản Tư vấn và gửi về Ban Thư ký. Bản Tư vấn chính thức của Hội đồng được quyết định theo ý kiến đa số của các thành viên Hội đồng về từng điểm liên quan và được Ban Thư ký gửi cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chuyển đến các hiệp hội, nhóm doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Các thủ tục nêu trên có thể được thực hiện nhiều lần, theo từng giai đọan của vụ việc và lộ trình tư vấn.
Bước 5 – Hỗ trợ triển khai
Ban Thư ký theo dõi quá trình triển khai các hoạt động mà Hội đồng tư vấn khuyến nghị các hiệp hội doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp liên quan thực hiện. 
Trên cơ sở đề nghị của các hiệp hội doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp liên quan thông qua Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoặc theo sáng kiến của mình, Ban Thư ký có thể đề xuất các hoạt động hỗ trợ cụ thể của Ban Thư ký và nhóm thành viên Ban hỗ trợ kỹ thuật cho các hiệp hội doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp liên quan. Đề xuất hỗ trợ của Ban Thư ký được gửi xin ý kiến của Hội đồng, nếu được Hội đồng chấp thuận, Ban Thư ký chủ động cùng nhóm thành viên Ban hỗ trợ kỹ thuật liên quan triển khai việc hỗ trợ cụ thể.
Các thủ tục nêu trên có thể được thực hiện nhiều lần, theo từng giai đọan của vụ việc và lộ trình tư vấn.

D. Quy trình thực hiện các hoạt động khác (ngoài hoạt động tư vấn trong từng vụ việc cụ thể) như đào tạo, tuyên truyền phổ biến, khảo sát, nghiên cứu, tham gia các đoàn đàm phán, cung cấp thông tin…
Bước 1 – Sáng kiến hoạt động
Trên cơ sở kế hoạch hành động hàng năm của Hội đồng, theo yêu cầu của các hiệp hội doanh nghiệp, theo sáng kiến của thành viên Hội đồng/Ban hỗ trợ kỹ thuật, theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị liên quan và/hoặc của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ban Thư ký xác định hoạt động cụ thể của Hội đồng trong từng thời điểm.
Bước 2 – Triển khai hoạt động

Ban Thư ký chuẩn bị các hoạt động logistics cần thiết cho việc triển khai các hoạt động của Hội đồng và dự kiến danh sách các thành viên Hội đồng và/hoặc thành viên Ban Hỗ trợ kỹ thuật thích hợp tham gia các hoạt động tương ứng và thông báo cho các thành viên này.
Ban Thư ký thông báo các yêu cầu và lịch trình thực hiện mỗi hoạt động cho các thành viên Hội đồng và Ban hỗ trợ kỹ thuật có liên quan. Các thành viên này thực hiện việc chuẩn bị nội dung tham gia đáp ứng đầy đủ các yêu cầu như được thông báo, gửi lại cho Ban Thư ký trước khi tiến hành hoạt động và trực tiếp tham gia thực hiện các hoạt động, nếu có.
Một số hoạt động có thể cần có sự tham gia của các chuyên gia bên ngoài Hội đồng và Ban Hỗ trợ kỹ thuật. Ban Thư ký quyết định việc mời các chuyên gia này và giám sát các công việc liên quan nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả của các hoạt động.

Bước 3 – Kết thúc hoạt động

Hàng quý, Ban Thư ký có trách nhiệm tổng hợp kết quả hoạt động của Hội đồng đã được triển khai trong quý, đánh giá tiến độ thực hiện so với kế hoạch năm của Hội đồng. Bản tổng hợp kết quả hoạt động quý được gửi đến tất cả các thành viên Hội đồng và Ban Hỗ trợ kỹ thuật.
E. Quy chế tài chính cho các hoạt động của Hội đồng

Nguồn tài chính cho các hoạt động của Hội đồng thực hiện theo Điều lệ của Hội đồng được Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phê duyệt.
Các thành viên Hội đồng và Ban Hỗ trợ kỹ thuật được thanh toán thù lao trên cơ sở các hoạt động của Hội đồng mà thành viên đó tham gia. Mức thù lao được xác định theo từng hoạt động cụ thể trên cơ sở nguồn tài chính của Hội đồng trong từng thời kỳ.
Các chuyên gia và các nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng phục vụ các hoạt động của Hội đồng được thanh toán phí theo thỏa thuận được ghi trong hợp đồng dịch vụ liên quan./
INTERNAL REGULATIONS

TRADE REMEDIES COUNCIL

(under Vietnam Chamber of Commerce and Industry - VCCI)

A. Applicable scope

The Internal Regulations define the working mechanism and operation of the Trade Remedies Council (hereinafter referred to as the Council), the Technical Assistant Panel and the Secretariat of the Council as well as the relationship between the Council and VCCI, related business associations and community.

B. Activities mentioned in the Internal Regulation must belong or relate to functions, tasks of the Council.

C. Regulations on the Council’s Meeting

The Council has regular meetings and extraordinary meetings on the convocation of the Secretariat.

The regular meeting takes place once a year. At  this meeting, the Council shall:

i. Decide on its annual working plan

ii. Discuss its working results and impacts on business associations and community in the precedent year and working direction for the following year.    

iii. Figure out relevant proposals/recommendations of the Council to VCCI and/or related business associations and community, related agencies and units.

The Council may have extraordinary meetings upon the request of the President of the Council to deal with matters of its functions and tasks which she/he finds necessary to  call for a meeting.

Related specialists and representatives of business associations, groups of companies and governmental agencies, if necessary, may participate in the Council meetings under the decision of the President.

The Secretariat shall be in charge of preparing facilities and contents for Council meetings.

D. Regulations on Procedures of giving advice and support to business associations and community in a specific case

Step 1 – Receipt of Requests for Advice
Upon the requests of business associations and/or enterprises, on the initiative of Council members/Technical Assistant Panel/other specialists or on its own initiative, VCCI sends the Requests for Advice to the Secretariat of the Council (hereinafter referred to as “the case”).

The Secretariat shall analyze and clarify the content of the Requests for Advice, outline the required process for formulating Advice, send notices of the case and specified requests to the Council members, if any.

Step 2 – Determination on the direction to deal with the case

On the receiving of the above notice, the Council members shall give their opinions about the direction to deal with the case, instructions on necessary works and recommendations of 3 suitable members of the Technical Assistant Panel for the related case. All opinions of the Council must be made in writing and sent to the Secretariat within the specified time.

Step 3 – Analysis and suggestions on the Advice proposal

Based on the Council’s feedback on the direction to deal with the case, the instructions on necessary works and the recommendations of the Technical Assistant Panel members for the case, the Secretariat shall select a group of 03 members of the Technical Assistant Panel responsible for the related case and its specific works.

The Secretariat shall send documents to TAP group selected for the case, specifying its requirements to the assistant group and the deadline for submission of recommendations by this group. This procedure may be repeated according to the development of the case.  

After receiving the specified requests for Advice from the Secretariat, the assistant group shall analyze the related political, economical and technical context and factors to make recommendations to the Council.

During this process, the Secretariat may, if necessary, hold meetings among the Council, the TAP group responsible for the case, business associations, enterprise groups and other agencies, seeking cooperation and advice of professional law firms (domestic and/or foreign) to have more information, to discuss the situation and approaching method. The recommendations of the selected TAP group must be sent in written form to the Secretariat within the specified time. This procedure may be repeated according to the development of the case.
Step 4 – The Advice

Based on the recommendations of the selected TAP group, the Secretariat shall synthesize and make a draft of Advice, then send it to the Council. The draft shall contain advice on the following issues:

i. activities related to the case that business associations and enterprise groups should carry out and requirements to such activities, if any;

ii. the entities who takes the main responsibility for each activity;

iii. possible assistances offered by the Council for each activity;

iv. recommendations on partners, foreign law firms and other supporters with whom business associations and groups of companies may propose to cooperate;

v. dissident opinions of members of selected TAP, if any.

On the receiving of the Advice draft, the Council members shall give their opinions about each point of the draft and send them to the Secretariat. The official Report  of Advice shall be decided by the majority opinions of the Council members about each related point. The report shall be sent to VCCI by the Secretariat and then to business associations and groups of companies, related agencies and units.

The above procedures may be repeated according to the development of the case.
Step 5 – Supporting for implementation of the Council’s Advice
The Secretariat shall monitor the implementation of activities advised by the Council to related business associations and groups of companies.

Based on the suggestions of related business associations and groups of companies through VCCI or on its own initiative, the Secretariat may propose specific supporting activities that the Secretariat and the selected TAP group may take charge to help related business associations and groups of companies. The proposal of the Secretariat shall be sent to the Council for approval  and once approved, the Secretariat shall actively co-operate with the selected TAP group, domestic and foreign law firms to carry out specific supporting activities. 

The above procedures may be repeated according to the development of the case.

E. Regulations on other activities (out of Advice in each specific case) such as training, popularizing,  taking survey, doing research, taking part in trade negotiation delegations, providing information…

Step 1- Initiating activities

Based on the annual working plan of the Council, the request of business associations, the initiatives of the Council/Technical Assistant Panel members, the proposals of other related agencies, units and/or VCCI, the Secretariat shall determine specific activities for the Council in each period.

Step 2 – Deploying activities

The Secretariat shall prepare all necessary logistic works to carry out activities of the Council, propose a list of suitable members of the Council and/or the Technical Assistant Panel, domestic and/or foreign law firms to participate in related activities and then inform these members about its proposal.

The Secretariat shall inform related members of the Council and of the Technical Assistant Panel about requirements and implementation schedule of each activity. These members shall prepare the substantial content for the activities in accordance with the informed requirements and send it back to the Secretariat before the activity takes place and may directly take part in the activity if needed.

Some activities may require the participation of specialists and law firms outside the Council and the Technical Assistant Panel. In this case, the Secretariat shall decide on the invitation of these specialists and law firms and monitor relevant works in order to ensure the quality and the effectiveness of the activities. 

Step 3 – Achieving activities

On a quarterly basis, the Secretary is responsible for making a résumé of the Council working results during the quarter, assessing the progress of implementation in comparison with the Council’s annual plan. This résumé will be sent to all members of the Council and the Technical Assistant Panel.

F. Regulations on financial aspect

Financial sources for the Council activities as specified in the Council Charter shall be approved by the President of VCCI.

Fees paid to members of the Council and the Technical Assistant Panel are based on their contribution to the Council activities that they take part in.

These fees shall be determined according to each specific activity on the basis of the Council financial sources in each period.

Fees for specialists and service suppliers under service contracts for supporting the Council activities will be paid according to the agreement specified in the related service contract./
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